
    ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         
 

Số:                /QĐ-ĐHNN                  Hà Nôi, ngày 7 tháng 11 năm 2024 

 
QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công nhận học viên Chương trình Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm Ngoại ngữ 

(Khoá III) 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc 

Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị 

thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ Nghị quyết số 2286/NQ-HĐT ngày 04 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng 

trường về việc Ban hành Quy định Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại 

học Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ Công văn số 1272/NGCBQLGD-PTNGCB ngày 27 tháng 9 năm 2023 của Cục 

trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và đào tạo về việc phê duyệt 

Đề án tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ cấp tiểu học và 

THCS/THPT cho Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ Thông báo số 1626/TB-ĐHNN ngày 19 tháng 9 năm 2024 về việc triển khai 

Chương trình Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ (Khóa III); 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo. 

             

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 182 học viên nhập học là học viên Chương trình Bồi dưỡng Nghiệp 

vụ Sư phạm Ngoại ngữ khoá III năm 2024, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà 

Nội. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2.  Học viên có tên ở Điều 1 được hưởng các quyền lợi và nghĩa vụ quy định trong 

các quy chế hiện hành kể từ ngày nhập học. 

Điều 3. Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp, Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng Phòng Chính 

trị và Công tác Học sinh Sinh viên, Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính, Trưởng các Khoa (bộ môn) 

đào tạo chính quy, các đơn vị có liên quan và sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lưu: HCTH, ĐT, L03. 

 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Hà Lê Kim Anh 

 



Phụ lục đính kèm 

(Quyết định số          /QĐ-ĐHNN ngày 7 /11/2024 do Phó Hiệu trưởng ký) 

 
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH 

1.  Lê Thanh Huyền 9.09.1996 Hà Nội 

2.  Vũ Thị Thanh Quế 1.03.2002 Thanh Hoá 

3.  Phạm Thị Phương Thảo 12.01.2002 Hải Dương 

4.  Hoàng Vân Anh 7.11.1995 Thái Nguyên 

5.  Nguyễn Minh Hiền 12.11.2002 Nam Định 

6.  Nguyễn Văn Đạt 30.06.1997 Hà Nội 

7.  Ngô Nguyên Hà 30.12.2002 Bắc Giang 

8.  Lã Thị Minh Phương 2.11.2002 Hà Nội 

9.  Phạm Thu Trang 18.11.2002 Bắc Giang 

10.  Trần Thị Thùy Liên 29.03.1993 Quảng Ninh 

11.  Nguyễn Thị Mai Anh 19.05.2002 Nghệ An 

12.  Nguyễn Thuý Ngân 17.08.1995 Phú Thọ 

13.  Nguyễn Mai Anh 12.12.1998 Thanh Hóa 

14.  Bùi Thảo Linh 10.02.2002 Hòa Bình 

15.  Nguyễn Thị Oanh 25.09.1984 Hà Nội 

16.  Trần Thúy Vi 12.03.2002 Thái Binh 

17.  Nguyễn Thị Trang 1.05.1993 Bắc Ninh 

18.  Đỗ Thị Huyền 1.01.2003 Hà Nội 

19.  Phạm Duy Linh 8.09.1999 Hà Nội  

20.  Đinh Thế Oanh 4.02.2002 Quảng Ninh 

21.  Trần Thu Thảo 4.11.2002 Hải Phòng  

22.  Lê Thị Tươi 29.03.2001 Thái Bình 

23.  Lê Thị Phương Thảo 23.12.2001 Hà Nội 

24.  Nguyễn Ngọc Anh 28.04.2002 Bắc Giang 

25.  Lỗ Thùy Dương 14.11.2002 Hà Nội  

26.  Phạm Thu Trang 25.05.1993 Hà Nội 

27.  Nguyễn Thị Phương Thảo 19.06.2000 Lạng Sơn 

28.  Hoàng Khánh Huyền 26.11.2002 Ninh Bình 

29.  Lê Thị Thu Hải 27.12.2002 Lạng Sơn 

30.  Nguyễn Thu Trang 19.11.1995 Bắc Ninh 

31.  Chu Thúy Quỳnh 3.12.2003 Vĩnh Phúc 

32.  Nguyễn Thị Thanh 25.08.2002 Hải Dương 

33.  Nguyễn Thương Thanh 5.09.1991 Thanh Hóa 

34.  Đầu Đức Hùng 12.09.2001 Hà Nội 

35.  Phạm Việt Anh 1.07.2001 Ninh Bình 

36.  Lê Thị Hồng Hạnh 15.12.2002 Hà Nội 

37.  Lưu Huyền Trang 19.05.2002 Vĩnh Phúc 

38.  Nguyễn Nam Phương 1.10.2002 Hải Phòng 

39.  Nguyễn Thị Diệu Linh 2.01.1999 Bắc Giang 

40.  Lò Thị Dung 18.02.2001 Lai Châu 

41.  Vương Thị Trang 29.04.2001 Hà Nội 

42.  Mai Ngọc Lan 20.12.2003 Hà Nội 

43.  Hà Thị Chi 17.09.2001 Thái Bình  

44.  Phạm Đỗ Minh Hiếu 25.09.2002 Hà Nội 



45.  Trần Thị Sơn Giang 12.01.1999 Hà Nội 

46.  Hà Thị Tố Uyên 26.01.2000 Bắc Giang  

47.  Nguyễn Thị Minh Lý 21.04.1995 Hà Nội 

48.  Vũ Thị Hiền 12.02.2001 Quảng Ninh 

49.  Nguyễn Thu Thuỷ 3.10.2001 Hà Tây 

50.  Bùi Thanh Trúc 20.08.2002 Lai Châu 

51.  Nguyễn Thị Ngân Hà 2.02.1989 Nghệ An 

52.  Nguyễn Linh Hương 29.11.2000 Tuyên Quang  

53.  Nguyễn Phương Hoa 29.08.2001 Nam Định 

54.  Vũ Diệu Linh 11.11.2001 Hà Nội 

55.  Chu Thị Thuý Nga 4.07.2002 Bắc Giang 

56.  Nguyễn Minh Trang 12.04.1999 Hà Nội 

57.  Trần Thuý An 13.11.2002 Hà Nội 

58.  Lê Minh Ngọc 15.08.2002 Vĩnh Phúc 

59.  Vũ Hoàng Hải Anh 15.10.2002 Hà Nội 

60.  Hồ Thị Bình Yên 29.11.1999 Bắc Giang 

61.  Tạ Thị Ngọc Hương 27.10.2002 Phú Thọ 

62.  Hà Thị Thu Nguyệt 19.09.2002 Tuyên Quang 

63.  Bùi Thị Anh Thơ 2.05.2002 Nghệ An 

64.  Hỏ Minh Ánh 12.03.2002 Lai Châu 

65.  Đặng Minh Ngọc 15.12.1999 Hà Nội 

66.  Tạ Minh Trang 1.05.2002 Nam Định 

67.  Nguyễn Thị Hà My 9.09.2002 Sơn La 

68.  Phạm Thu Mai 30.07.2000 Hà Nội 

69.  Triệu Thị Tuyết 27.12.1999 Lạng Sơn 

70.  Bùi Thị Minh Bảo 7.02.2002 Liên Bang Nga 

71.  Đỗ Sơn Hà 26.09.1997 Hà Nội 

72.  Lại Thị Thanh Thanh 19.07.2002 Hà Nam  

73.  Lê Thu Phương 21.12.2001 Hà Nội 

74.  Vũ Thị Kim 13.02.2001 Thái Nguyên 

75.  Trần Như Ý 27.12.2002 Hà Nội 

76.  Trần Thị Hậu 21.05.2001 Hà Nội 

77.  Lê Thu Loan 8.10.2003 Thanh Hóa 

78.  Phạm Thị Bảo Ngọc 10.03.2002 Hưng Yên 

79.  Tô Thị Thu Hương 13.10.1993 Nghệ An 

80.  Nguyễn Minh Ánh 21.12.2002 Hà Nội 

81.  Phạm Thị Bích Khuyên 22.12.2002 Hà Nội 

82.  Vũ Minh Đức 6.10.2003 Hà Nội 

83.  Phan Thị Mỹ Ngọc 26.11.1993 Quảng Bình 

84.  Nguyễn Thị Phương 5.12.2002 Hải Dương 

85.  Vũ Hà Phương 5.04.2001 Hà Nội 

86.  Nguyễn Ngọc Bảo Anh 18.09.2003 Thái Nguyên 

87.  Lý Mai Hạnh 12.10.2002 Thanh Hóa 

88.  Đinh Minh Anh 27.10.2002 Hà Nội 

89.  Phạm Mai Linh 20.12.2002 Hà Giang 

90.  Nguyễn Nhật Mai 8.04.2002 Phú Thọ 

91.  Nguyễn Gia Huy 13.07.2003 Lào Cai 



92.  Trịnh Nhật Phương 17.10.2003 Hà Nội 

93.  Đỗ Trung Hiếu 3.05.2002 Tuyên Quang 

94.  Phan Tuấn Kiệt 11.03.2003 Tuyên Quang 

95.  Nguyễn Thị Khánh Quỳnh 5.09.2003 Thanh Hoá 

96.  Nguyễn Tuệ Trúc 13.10.2003 Hà Nội 

97.  Lê Thị Trung Anh 10.03.2003 Hưng Yên 

98.  Nguyễn Đoàn Quang 23.04.2002 Bắc Giang 

99.  Nguyễn Thị Hường 7.06.2001 Hưng Yên 

100.  Nguyễn Châu Giang 4.08.2003 Điện Biên 

101.  Đỗ Ngọc Diệp 15.09.2003 Hải Phòng 

102.  Trần Phương Thảo 21.09.2003 Bắc Ninh 

103.  Dương Quang Vinh 1.01.2003 Hà Nội 

104.  Hoàng Ngọc Lân 23.06.2003 Hải Dương 

105.  Nguyễn Đăng Kiên 18.07.1999 Hà Nội 

106.  Nguyễn Thị Huyền 17.03.1999 Thái Bình 

107.  Trần Minh Đức 30.03.2002 Lào Cai 

108.  Doãn Thị Thùy Linh 25.08.1986 Hoà Bình 

109.  Phạm Ngọc Khánh 30.12.2002 Hà Nội 

110.  Ngô Hoài Thanh 14.03.2002 Hà Nội 

111.  Công Minh Anh 28.01.2002 Hà Nội 

112.  Nguyễn Ngọc Anh 22.08.2003 Nam Định 

113.  Nguyễn Vân Giang 10.09.1986 Hà Nội 

114.  Lưu Ngọc Ánh 25.05.2003 Bắc Kạn 

115.  Ngô Thảo My 1.09.2002 Nghệ An 

116.  Phạm Mai Linh 10.04.2002 Nghệ An 

117.  Nguyễn Thị Vân Nga 23.01.2003 Bắc Ninh 

118.  Đào Mạnh Tú 19.12.2003 Hà Nội  

119.  Phạm Thị Chuyên 27.06.2003 Hải Dương 

120.  Phạm Thu Hà 5.10.2003 Hải Dương 

121.  Hoàng Thu Hằng 20.06.2003 Yên Bái 

122.  Nguyễn Thị Thanh Hoa 12.09.2002 Yên Bái 

123.  Phạm Quỳnh Trang 6.08.2002 Hà Nội 

124.  Đỗ Phương Thảo 14.11.2002 Hà Nội 

125.  Nguyễn Thị Mai Linh 11.04.2003 Thanh Hóa  

126.  Lê Ngọc Mai 26.12.2003 Hải Dương 

127.  Nguyễn Thị Hải Yến 27.01.2002 Hà Nam 

128.  Nguyễn Thị Hà 20.01.1999 Hà Nội 

129.  Nguyễn Thị Hồng Vân 27.08.2001 Hà Nội 

130.  Nguyễn Thị Thu Hiền 7.02.2003 Hà Nội 

131.  Trần Thị Sim 8.04.2001 Thái Bình  

132.  Trần Thị Thư 9.01.2001 Hà Tây 

133.  Đinh Ngọc Mai Chi 23.02.2002 Hưng Yên 

134.  Nguyễn Thanh Bình 22.11.2003 Vĩnh Phúc 

135.  Nguyễn Ngọc Minh 28.11.2002 Nam Định 

136.  Nguyễn Quỳnh Anh 16.06.2001 Hà Nội 

137.  Lê Thùy Dương 6.10.2003 Hà Nội  

138.  Đoàn Thị Thuỳ Trang 20.12.2002 Bà Rịa - Vũng Tàu 



139.  Khuất Thị Thanh Hằng 27.09.2002 Hà Nội 

140.  Giáp Ngọc Bích 25.09.2003 Bắc Giang 

141.  Ngô Đức Minh Hằng 18.04.2002 Hà Nội 

142.  Nguyễn Thị Hoài An 17.01.2003 Quảng Trị 

143.  Nguyễn Khánh Vân 15.06.2002 Hải Phòng 

144.  Thái Lê Quỳnh Trang 22.08.2002 Nghệ An 

145.  Trần Thị Quỳnh Thương 15.01.2001 Hà Tĩnh  

146.  Nguyễn Hà Vân 15.05.2002 Hà Nội 

147.  Trịnh Thảo Trang 11.07.2001 Thanh Hoá 

148.  Nguyễn Trịnh Phương Mai 7.09.2001 Hà Nội 

149.  Tạ Minh Thư 25.10.2002 Ninh Bình 

150.  Vương Thị Tuyết Nhung 16.10.2002 Hà Nội  

151.  Đồng Thị Khánh Huyền 4.04.2003 Hải Dương 

152.  Lê Hải Linh 10.04.2003 Lai Châu 

153.  Trần Anh Thư 7.02.2004 Hải Dương 

154.  Doãn Minh Hiền 9.10.2001 Hà Nội 

155.  Dương Thị Thanh 30.10.2002 Thái Nguyên 

156.  Nguyễn Bích Hồng 12.12.1985 Hà Nội 

157.  Nguyễn Thị Hồng Phương 16.02.2000 Hải Dương 

158.  Nguyễn Thu Trang 25.01.2002 Bắc Giang 

159.  Hoàng Trung Nghĩa 18.12.1998 Hà Nội 

160.  Trần Thị Lan Anh 30.07.2002 Thái Bình 

161.  Nguyễn Thị Lan Phương 21.11.2002 Ninh Bình 

162.  Lê Thị Diệu Thi 4.04.1999 Hải Phòng 

163.  Hoàng Mai Trâm 17.01.2001 Thanh Hoá 

164.  Phùng Phương Linh 9.09.2002 Bắc Ninh 

165.  Nguyễn Gia Hiếu 23.08.2002 Hồ Chí Minh 

166.  Nguyễn Như Quỳnh 31.03.2001 Quảng Ninh 

167.  Lê Thị Hương 9.09.2002 Thanh Hóa 

168.  Nguyễn Thị Thúy Ngà 2.11.2002 Hà Nội 

169.  Đặng Thu Uyên 26.05.2000 Hà Nội 

170.  Hoàng Khánh Linh 8.07.2002 Hà Nội 

171.  Nguyễn Thị Thanh Hằng 15.08.2000 Hà Nội 

172.  Bùi Thị Hạnh 16.09.2003 Hải Dương 

173.  Phạm Nguyễn Khánh Linh 17.09.2002 Hà Nội 

174.  Nguyễn Thị Oanh 25.09.1984 Hà Nội 

175.  Chu Thúy Quỳnh 3.12.2003 Vĩnh Phúc 

176.  Lưu Ngọc Linh 19.01.1999 Thái Bình 

177.  Lê Thùy Linh 8.03.2002 Nghệ An 

178.  Ngô Hương Giang 8.05.2000 Hà Nội 

179.  Vũ Thị Hạnh 27.05.2001 Nam Định 

180.  Nguyễn Thị Huyền 7.11.2002 Hà Nam 

181.  Phan Thùy Duong 6.02.1995 Ha Nam 

182.  Nguyễn Minh Nguyệt 20.12.2003 Bắc Giang 
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